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Câu 1. Đường cong như hình bên là đồ thị của 
hàm số nào dưới đây? 

     2 ( 1)( 2) .y x x   A.   

      3 ( 2) .y x B.   

     3 23 4. y xx  C.   

      4 2 2 1.y x x  D.   

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm (0; 1; 2)A    và (2;2;2).B  

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?AB  

  (2;  1;  0).a A.
�

  ( 2;  1;  0).b  B.
�

  (2;  3;  0).c C.
�

  (2;  3;  4).d D.
�

 

Câu 3. Cho khối chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh ,a  cạnh bên SA vuông 

góc với mặt phẳng đáy và 3.SA a  Tính thể tích V của khối chóp đã cho. 

 
3 2

 
3

a
V  A.  

3 3
 

3
a

V  B.  
3 3

 
2

a
V  C.  3 3.V aD.  

Câu 4. Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình 19 .3 3 0x xm m    có hai nghiệm 

1 2,x x  thỏa mãn 1 2 2.x x   

  3.m A.   1.m B.   4. mC.   2.mD.  

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho ba điểm (2;  1;  3),  (2;  0;  5)A B  

và (0;  3;  1).C    Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm 

A  và vuông góc với ?BC  
 2 3 4 0.x y z   A.   2 3 29 0.x y z   B.  

 3 5 9 0.x y z   C.   2 3 6 19 0.x y z   D.  
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Câu 6. Cho hàm số ( ) cos2 3 f x x x  có đạo hàm ( ).f x  Giải phương trình ( ) 0. f x  

   
5

 ( ).
6 12 2

,
k

x x kk
  

    ℤA.    ,  ( ).
6 2 3 2

k k
x x k

   
    ℤB.  

  ,  ( ).
6 3

x k x k k
 

     ℤC.   ( ).
6

x k k


   ℤD.  

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x  xác định, liên tục trên \{2}ℝ  và có bảng biến thiên như sau 
          

x                     2              
y                      

y  1  

                      

           

                         1 
 

 Bảng biến thiên ở trên là của hàm số nào dưới đây? 

 
2 1

 
1

x
y

x


 


A.  

2
 

2
x

y
x


 


B.  

2 3
 

2
x

y
x


 


C.  

1
 

1
x

y
x


 


D.  

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  tìm tọa độ tâm I  và bán kính R của 

mặt cầu 2 2 2( ) : 2 2 1 0.S x y z x z       

  (1;  0;  1),  1.I R A.   (1;  1;  0),  1.I R B.   (0;  1;  1),  1.I R C.   (1;  0;  1),  2.I R D.  

Câu 9. Cho số phức  ( , )z a bi a b  ℝ  thỏa mãn 
1 2

.
5

i
a bi

i


   Tính 

a

b
  

  2.
a

b
A.  

1
 

2
a

b
  B.   .

a
i

b
C.   2.

a

b
 D.  

Câu 10. Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào không bị chặn? 

 2 cos .nu n n A.   
2 1

 .
2n

n
u

n





B.  

 
1

 
7

n

nu
 

   
 

C.    3 cos sin .nu n n D.  

Câu 11. Với giá trị dương nào của k  để 
2( 1) 1

lim 9 (2)
x

k x
f

x

 
  với  2( ) ln( 5).f x x  

  12.kA.   2.kB.   15.kC.   3.kD.  

Câu 12. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng R  và có thiết diện qua trục là một hình 
vuông. Tính diện tích xung quanh S  của khối trụ đó. 

 2 . 2S RA.   2 . 4S RB.   
2

 
2
R

S


C.   2 . S RD.  

Câu 13. Tìm tập xác định D  của hàm số 2 5( 3 4) .y x x     

   \ 1;  4 .D  A. ℝ    (0;  ).D  B.  



 

 

 Phương châm ” Học sinh đến học với gia sư toantuhoc.vn hãy an tâm về chất lượng”  

Gia sư toantuhoc.vn  Chuyên dạy kèm và ôn luyện cho höc sinh chuần bị thi vào lớp 10_THPT Quốc gia  |   

  .D C. ℝ    ( ;  1) (4;  ).D     D.  

Câu 14. Tìm nguyên hàm của hàm số ( )
3

x

x

e
f x     

  ( ) .
3 ln 3

x

x

e
f x dx C A.  

ln 3
 ( ) .

3

x

x

e
f x dx C B.  

  ( ) .
.3

x

x

e
f x dx C

x
 C.    ( ) .

(1 ln 3)3

x

x

e
f x dx C 


D.  

Câu 15. Cho hình nón có đường cao bằng 9cm nội tiếp trong một hình cầu có đường 
kính bằng 10cm, gọi 1 2,  V V  lần lượt là thể tích của khối nón và khối cầu trên. Tính tỉ 

số 1

2
?

V

V
 

 1

2

81
 

125
V

V
 A.   1

2

27
 

500
V

V
 B.  1

2

81
 

500
V

V
 C.  1

2

27
 

125
V

V
 D.  

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 4 2( 1) 1y m x mx     có hai 

điểm cực đại.  

  1.m  A.   0.m B.   1.m C.   0 1.m D.  

Câu 17. Cho hàm số ( )y f x  xác định trên tập ℝ  thỏa mãn 
2017

( ) (2017)
lim 2018.

2017x

f x f

x





 

 Khẳng định nào dưới đây đúng? 
  (2017) 2018.f  A.   ( ) 2018.f x B.   (2018) 2017.f  C.   ( ) 2017.f x D.  

Câu 18. Gọi ,  ,  A B C lần lượt là các điểm biểu diễn các số phức (1 )(2 ),  1 3 ,i i i   1 3 .i   

 Hỏi ba điểm ,  ,  A B C  trên tạo thành tam giác gì? Chọn phương án đúng và đầy đủ nhất. 

 A.  Cân tại .A           B. Vuông cân tại .A  C.  Vuông tại .A  D.  Đều. 

Câu 19. Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có đỉnh S trùng với đỉnh của hình nón, ba 
đỉnh ,  ,  A B C còn lại của hình chóp thuộc  đường tròn đáy của mặt đáy của hình nón 

đó. Biết hình chóp .S ABC có cạnh bên bằng 3 ,a  cạnh đáy bằng 2 .a  Tính diện tích xung 

quanh xqS  của hình nón trên. 

 2 8 3.xqS aA.  2 4 3.xqS aB.  2 3.xqS aC.  2 2 3.xqS aD.  

Câu 20. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Từ các số đó lập được bao nhiêu số, mỗi số 
gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 10? 

  260.A.   5880.B.   1260.C.   24.D.  

Câu 21. Tìm tập xác định D  của hàm số 3
1

log
3

x
y

x


 


 

     ( ;  1) (3;  ).DA.   (1;  3).D B.  
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   \ 1;  3 .D C. ℝ    (3;  ).D  D.  

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm (4;2; 2),A  (2;1; 4).B   

Gọi ( ;0; )I a b  là một điểm trên mặt phẳng ( )Oxz  sao cho 2 2IA IB  có giá trị nhỏ nhất. 

Tính 2 2 .a b  

 2 2 27. a bA.  2 2 18. a bB.   2 2 12.a bC.   2 2 34.a bD.  

Câu 23. Cho 
2

0

2.( )dxf x



  Tính 
2

4 4

0

( ) sin cos
2 2

dx
x x

I f x



 
   

 
  .  

 1. I  A.  1. I  B.  1. 
2

I


 C.  1. I D.  

Câu 24. Biết  4 2.6 3.9 .x x x  Tính giá trị  
81

24

x

x
T  

  
1

 
27

TA.   3.TB.   
4

 
9

TC.   9.TD.  

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  phương trình nào dưới đây là phương 

trình tham số của đường thẳng 
34 2

: ?
1 2 1

yx z 
  


 

 

1 4

 2 3 .

1 2

x t

y t

z t

  


 
   

A.  

1 4

 2 3 .

1 2

x t

y t

z t

  


 
   

B.  

3

 5 2 .

3

x t

y t

z t

  


  
  

C.  

4

 3 2 .

2

x t

y t

z t

   


 
   

D.  

Câu 26. Tìm hệ số của 25x  trong khai triển nhị thức 
20

2 3
( 0).x x

x

 
  

 
 

  15504.A.   3767472.B.   15747.C.   376472.D.  

Câu 27. Đồ thị của hàm số 
2

2
( )

6 8

x
f x

x x




 
 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

  2.A.   1.B.   3.C.   0.D.  

Câu 28. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường 2 3 , .y x x y x      Khối tròn xoay 

tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành có thể tích V  bằng bao nhiêu? 

 
9

 
5

V


 A.   
56

 
5

V


 B.  
26

 
15

V


 C.   
56

 
15

V


 D.  

Câu 29. Cho khối lăng trụ đứng .ABCD A B C D     có đáy ABCD  là hình vuông cạnh bằng 
,a  đường chéo A C  của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy một góc cot 2.   Tính thể 

tích V  của khối lăng trụ đã cho. 
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 3 3 2.V aA.  
33 2

 
8

a
V  B.  

3 2
 

2
a

V  C.  
3 2

 
4

a
V  D.  

Câu 30. Cho hàm số  3 23 2y x x    có đồ thị ( )C và đường thẳng   
1

: 2018.
9

d y x  Có 

bao nhiêu tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị ( ),C  biết rằng tiếp tuyến vuông góc với 

đường thẳng ?d  

  3.A.   1.B.   4.C.   2.D.  

Câu 31. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 
2 1 2 2( ) ( )10 3 10 3 .x x    

   \ 1 .S  A. ℝ   [ 1;  ).S   B.   ( 1;  ).S   C.   .S D. ℝ  

Câu 32. Cho hàm số 4 21 1
2

4 2
y x x    có đồ thị ( ).C  Gọi d  là đường thẳng đi qua điểm cực 

đại của ( )C  và có hệ số góc .k  Tìm tất cả các giá trị thực của k  để tổng khoảng cách từ hai 

điểm cực tiểu của ( )C  đến d  là nhỏ nhất. 

 
1

 
16

k   A.  
1

 
4

k   B.   1.k  C.  
1

 
2

k   D.  

Câu 33. Cho hàm số 3( ) log ,  (3; ).
3

x
f x x

x

 
    

 Tính ( ).f x   

 
3

 ( )
(3 )ln3

f x
x x

  


A.  
3

 ( )
ln 3

x
f x

x

  B.  
3ln 3

 ( )
(3 )

f x
x x

  


C.   ( )
(3 )ln3

x
f x

x
  


D.  

Câu 34. Biết 
1

2
0

(2 1) 2 ,
1

x
dx a b

x
  


  trong đó  và a b  là các số nguyên. Mệnh đề nào 

dưới đây đúng? 

  2 3.a b A.   1.a b B.   1.ab  C.   2 3.a b  D.  

Câu 35. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bằng .a  Tính diện tích toàn phần 

tpS  của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD  và .A B C D     

 2 (2 2 2).tpS a  A.   2 2
 2 .

2tpS a
 

   
 

B.  

 2 ( 2 2).tpS a  C.   2 ( 2 1).tpS a  D.  

Câu 36. Cho cấp số cộng ( )nu  có 3 5014,  80.u u    Tìm tổng S của 10 số hạng đầu tiên? 

  120.S  A.   90.S  B.   120.S C.   90.S D.  

Câu 37. Phương trình 
2

2 2 2log (100 ) log (10 ) 1 log 5
4.3 9.4 13.6

x x x
   có tích tất cả các nghiệm 

bằng bao nhiêu? 

 
1

 
25

A.   16.B.  
1

 
16

C.  
2

 
5
D.  
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Câu 38. Gọi M  và m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 
 

 
 

Tính tỉ số ?
m

M
  

 
1

 
3
A.   9.B.   1.C.  

1
 
9
D.  

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng   2 2y mx m  cắt đồ 

thị hàm số 





2 1
1

x
y

x
 tại hai điểm thuộc hai nhánh. 

 
 




1
 .

0

m

m
A.   1.mB.   0.mC.  

 
 

0
 .

12

m

m
D.  

Câu 40. Cho hàm số 

2sin    khi 
2

( ) sin  khi 
2 2

cos         khi  
2

x x

f x a x b x

x x



 




  




     

 

 Tìm a  và b  để hàm số ( )f x  liên 

tục trên tập hợp xác định của nó. 

  1,  1.a b A.   1,  1.a b  B.   1,  1.a b   C.   1,  1.a b  D.  

Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho đường thẳng 
52

:  
5 9 1

yx z
d


   và 

mặt phẳng ( ) : 4 3 7 7 0.P x y z     Khẳng định nào sau đây đúng? 

 . //( )d PA.    . ( )d PB.  

  dC.  cắt ( )P  nhưng d  không vuông góc .( )P   . ( )d PD.  

Câu 42. Tìm giá trị thực của tham số m  để đồ thị của hàm số 3 22 12 17y x mx x     có 

hai điểm cực trị A và B cách đều trục tung. 

  0.m A.   2.m B.   1.m C.   1.m  D.  
Câu 43. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác ABC  vuông tại ,A SA vuông góc với 

mặt phẳng ( )ABC  và ,  ,  .SA a AB b AC c    Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp 

hình chóp . .S ABC  

 2 2 2 2R a b c  A.   
2 2 2

 .
2

a b c
R

 
B.  

 2 2 2 R a b c  C.   
2( )

 
3

a b c
R

 
 D.  

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình 22018 6 5x m m     có 
nghiệm thực?  



 

 

 Phương châm ” Học sinh đến học với gia sư toantuhoc.vn hãy an tâm về chất lượng”  

Gia sư toantuhoc.vn  Chuyên dạy kèm và ôn luyện cho höc sinh chuần bị thi vào lớp 10_THPT Quốc gia  |   

  4.A.   1.B.   2.C.   3.D.  
Câu 45. Cho số phức z  có số phức liên hợp là z  và số phức z  có mô đun nhỏ nhất thỏa 

mãn 3 4z z i    là  ,
a

z ci
b

   với ,  ,  a b c  là các số nguyên dương và 
a

b
 là phân số 

tối giản. Hãy tính giá trị của 2 2 2 .T a b c    

 
5

 
2

T  A.   
7

 
2

T  B.    17.T C.   20.T D.  

Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai đường thẳng    : 3 7 0,x y  

    : 2 6 5 0.x y  Tìm m  để qua phép đối xứng tâm (0;  )I m  biến   thành   và ngược lại. 

 
2

 
3

m  A.  
3

 
4

m   B.  
11

 
4

m  C.  
22

 
3

m  C.  

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm (0;  0;  3), (2;  0;  1)A B   và 

mặt phẳng ( ) : 3 1 0.P x y z     Gọi 1 2( ),  ( )S S  là hai mặt cầu, biết chúng đều có cùng 

bán kính 2 11,  đều có tâm nằm trên đường thẳng AB  và cùng tiếp xúc với mặt phẳng 
( ).P  Tính khoảng cách giữa hai tâm của mặt cầu ấy? 

 2. 22A.   4 11.B.  1. 8 1C.  1. 28 1D.  

Câu 48. Cho hàm số 3 22 5 7 3y x x x     có đồ thị ( ).C  Gọi M là điểm thuộc đồ thị ( )C  

có hoành độ 0x  sao cho tiếp tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất. Tính 0 ?x  

 0
5

 
6

x   A.  0 3.x B.  0 1.x C.  0
5

 
6

x  D.  

Câu 49. Cho hàm số 
sin 4

sin 2
x

y
x m





 với m  là tham số . Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên 

dương của m  để hàm số đồng biến trên khoảng 0;  .
2
 

 
 

 Tìm số phần tử của .S  

   1.A.   2.B.   3.C.   4.D.  

Câu 50. Nhà Văn hóa Thanh niên của thành phố X muốn trang trí đèn dây Led gần cổng 
để đón xuân Mậu Tuất 2018 nên đã nhờ bạn Na đến giúp. Ban giám đốc Nhà Văn hóa 
Thanh niên chỉ cho bạn Na biết chỗ chuẩn bị trang trí đã có hai trụ đèn cao áp mạ kẽm 

  đặt cố định ở vị trí A  và B có độ cao lần lượt là 10m và 
30m, khoảng cách giữa hai trụ đèn 24m và cũng yêu cầu 
bạn Na chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa 

hai chân trụ đèn để giăng đèn dây Led nối đến hai đỉnh C 
và D của trụ đèn (như hình vẽ).  

 Hỏi bạn Na phải đặt chốt ở vị trí cách trụ đèn B  trên mặt đất là bao nhiêu để tổng độ 

dài của hai sợi dây đèn Led ngắn nhất. 

  10m.A.   20m.B.   18m.C.   6m.D.  
 

* 


